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Luyện từ và câu: TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN, MỤC ĐÍCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích.
- Biết phân biệt và sử dụng đúng trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích
- Đặt được câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích
2. Năng lực : năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Chụp bài 3,4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV hỏi: Trạng ngữ là gì? Đặt 1 câu có sử dụng trạng ngữ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- 2-3 HS trả lời


-  HS ghi đề bài vào vở và nêu yêu cầu cần đạt của tiết học

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2
- Đại diện HS trình bày trước lớp
- GV cùng HS nhận xét.
- Trạng ngữ đứng ở vị trí nào trong câu? Nó bổ sung thông tin gì cho câu?
GV chốt đáp án: Trạng ngữ 
a. Nhờ chuyến đi cùng bố (bổ sung nguyên nhân của sự việc)
b. Vì đã cống hiến đời mình cho Tổ quốc (Bổ sung thông tin nguyên nhân của sự việc)
c. Để ghi nhớ công ơn của các thương binh (Bổ sung thông tin mục đích của hoạt động)
	

- HS đọc yêu cầu
- HS trả lời 
- HS thảo luận nhóm 2
- HS trình bày trước lớp

- HS trả lời


- HS lắng nghe

	Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
+ GV hướng dẫn mẫu:
VD: Nhờ đâu cậu bé hiểu được lí do bố cậu yêu quý và kính trọng thầy giáo cũ của mình?
+ GV cho HS thảo luận nhóm 2 làm câu b,c. Và đại diện trình bày trước lớp
Đáp án:
 b. Vì sao các liệt sĩ được nhân dân đời đời nhớ ơn?
c. Trường em tổ chức lễ đền ơn, đáp nghĩa để làm gì?
+ Em hiểu thế nào là trạng ngữ chỉ nguyên nhân? Trạng ngữ chỉ mục đích?
+ Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi nào? Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi nào?
+ GV kết luận ghi nhớ SGK
+ GV cho HS đặt miệng câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích?
+ Gv nhận xét tuyên dương HS
	
- HS đọc yêu cầu đề bài

- HS lắng nghe



- HS thảo luận nhóm 2 và đại diện trình bày trước lớp






- HS trả lời
- 2 HS đọc ghi nhớ

- 2 HS đặt câu

	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Trình chiếu bài 3, cho HS làm việc cá nhân rồi trả lời
- Tổ chức cho HS đọc kết quả và nhận xét, chỉnh sửa câu.
- GV tuyên dương HS xác định đúng trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục địch.
Chốt: Câu a,d: TN chỉ nguyên nhân
Câu b,d: TN chỉ mục đích
+ Yêu cầu HS nhắc lại TN chỉ nguyên nhân, TN chỉ mục đích
	
- HS đọc
- HS xác định trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích 
- HS thực hiện





- HS nhắc lại kiến thức

	Bài 4: 
+ Cho HS đọc thầm nêu yêu cầu đề bài
+ HS trao đồi theo nhóm 4 TLCH
+ Gọi đại diện nhóm trình bày
+ Cho các nhóm khác nhận xét, nêu lí do mình điền từ: Vì, để, nhờ
+ GV nhận xét, trình chiếu chốt đáp án:
Câu a: Để             Câu b: Nhờ            Câu c: Vì
	
- HS đọc thầm nêu yêu cầu đề bài
- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày

	Bài 5:
+ GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
+ GV cho HS quan sát tranh và miêu tả nội dung các tranh.
+ GV cho HS viết vào vở
+ GV cho HS trình bày kết quả trước lớp.
+ GV trình chiếu bài làm của HS nhận xét về nội dung và hình thức của câu. ( Nội dung: Câu có sử dụng TN chỉ nguyên nhân, TN chỉ mục đích. Hình thức: đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm)
 + GV yêu cầu HS  nhắc lại kiến thức: Khi đặt câu có TN chỉ nguyên nhân, TN chỉ mục đích ta cần lưu ý điều gì?
	
- HS đọc yêu cầu đề bài
- HS quan sát tranh và miêu tả nội dung các tranh
- HS viết vào vở
- HS trình bày kết quả
- HS xem bài của bạn để sửa




- HS trả lời

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Nhắc lại TN chỉ nguyên nhân, TN chỉ mục đích
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau: Viết bài văn thuật lại 1 sự việc.
	
- HS nhắc lại kiến thức
- HS lắng nghe



